
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

01/BC-UBND 11/01/2024 Về việc báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023 Nguyễn Tuấn Thanh

06/KH-UBND 11/01/2024

Tổ chức Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình Quân dân”  nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024            

          

Phạm Anh Tuấn

12/TB-UBND 11/01/2024 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp về báo cáo tổng kết năm 2023 và triển khai 

nhiệm vụ năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao

Võ Gia Nghĩa

130/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lâm Hải Giang

131/QĐ-UBND 11/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Lâm Hải Giang

132/QĐ-UBND 11/01/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lâm Hải Giang

133/QĐ-UBND 11/01/2024 bổ sung nhiệm vụ của hồ chứa nước Bờ Sề, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh

134/QĐ-UBND 11/01/2024 công nhận “Làng nghề bún, bánh An Phong”,  khu phố An Phong, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh

135/QĐ-UBND 11/01/2024 công nhận “Làng nghề đan đát Phú Hiệp”, thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài, huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh

136/QĐ-UBND 11/01/2024 công nhận “Làng nghề đan đát Trung Chánh”, thôn Trung Chánh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát Nguyễn Tuấn Thanh

137/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2023 thuộc Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

138/QĐ-UBND 11/01/2024 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp khai thác trong quá trình thi công dự án Nâng 

cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

139/QĐ-UBND 11/01/2024 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đất 82A 

thuộc xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Bình Dương

Nguyễn Tuấn Thanh

140/QĐ-UBND 11/01/2024 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Bình 

Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định” của Công ty TNHH Xây dựng Hồng Châu

Nguyễn Tuấn Thanh

141/QĐ-UBND 11/01/2024  trợ cấp 1 lần đối với thân nhân Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong 

Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ

Lâm Hải Giang

142/QĐ-UBND 11/01/2024 trợ cấp một lần cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ

Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày

30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Quyết định

số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lâm Hải Giang

143/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc công nhận đơn vị duy trì đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2023 Lâm Hải Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản đã phát hành ngày 11/01/2024

Số: 11/01/2024



144/QĐ-UBND 11/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Y tế

Lâm Hải Giang

145/QĐ-UBND 11/01/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác 

quốc tế; Quảng cáo; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và 

Thể thao

Lâm Hải Giang

146/QĐ-UBND 11/01/2024 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Khu Đô thị - Du lịch - Văn hoá - Thể thao hồ Phú Hoà, TP.Quy Nhơn 

Hạng mục: Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng

Nguyễn Tuấn Thanh

147/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc cử công chức thành phố Quy Nhơn đi công tác tại CHDCND Lào Nguyễn Tự Công Hoàng

148/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định để đầu tư xây dựng 

Đập dâng Thông Chín thuộc dự án Hệ thống thuỷ lợi Tân An – Đập Đá tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Nguyễn Tuấn Thanh

149/QĐ-UBND 11/01/2024 phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải tạm dừng khai thác năm 2024 của Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Sông Kôn

Nguyễn Tuấn Thanh

150/QĐ-UBND 11/01/2024  ban hành Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền xử lý tịch thu của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão

Nguyễn Tuấn Thanh

151/QĐ-UBND 11/01/2024  phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá gỗ loài thực vật thông thường khai thác tận dụng từ rừng tự nhiên để triển 

khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án 

thành phần tỉnh Bình Định - Hợp phần 1 Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

Nguyễn Tuấn Thanh

152/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh 

Bình Định lần thứ II năm 2023   

Phạm Anh Tuấn

153/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân

có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự an toàn xã hội |trên địa bàn tỉnh

Phạm Anh Tuấn

154/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Mỹ 

An, phía Nam QL 19B xã Tây Bình tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.

Nguyễn Tuấn Thanh

155/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc cho Công ty TNHH Tân Lập thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão 

thuộc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân

Nguyễn Tuấn Thanh

156/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc phê duyệt kế hoạch chi trả nợ gốc, lãi, phí và chi phí các khoản vay của chính quyền địa phương năm 2024 Nguyễn Tuấn Thanh

157/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc điều chỉnh diện tích lô đất tái định cư và tiền sử dụng đất tái định cư phải nộp của 04 hộ dân bị ảnh hưởng 

do GPMB để thực hiện dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn  

Nguyễn Tuấn Thanh

158/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc phê duyệt bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho một 

số hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án Mở rộng Trường

 Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn  

Nguyễn Tuấn Thanh



159/QĐ-UBND 11/01/2024 Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ diện tích còn lại của hộ ông Phạm Quang Lộc, vợ Lê Thị Rớt bị ảnh 

hưởng do GPMB để thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, phường Nhơn Bình,

 thành phố Quy Nhơn  

Nguyễn Tuấn Thanh

250/UBND-VX 11/01/2024 V/v chủ trương tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Phù Mỹ Lâm Hải Giang

251/UBND-TH 11/01/2024 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hội quần chúng Lâm Hải Giang

252/UBND-TH 11/01/2024 V/v xây dựng, kết nối CSDL về giá tại địa phương với CSDL quốc gia về giá Nguyễn Tuấn Thanh

253/UBND-TH 11/01/2024 Đề nghị kiểm toán kết quả định giá đơn vị sự nghiệp công lập trước khi công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập 

của Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

254/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

255/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

256/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

257/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

258/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

259/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

260/UBND-NC 11/01/2024 V/v kinh phí mua sắm thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm của Công an  tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

261/UBND-KT 11/01/2024 đề xuất chủ trương khảo sát và nạo vét lòng hồ Hóc Ké, xã Phước An Lê Ngọc An

262/UBND-VX 11/01/2024 Về báo cáo tình hình thực hiện năm 2023 Chiến lược SHTT đến năm 2030 Võ Gia Nghĩa

263/UBND-VX 11/01/2024 xem xét, đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Võ Gia Nghĩa

264/UBND-VX 11/01/2024 Về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển khoa học 

và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025

Võ Gia Nghĩa

265/UBND-KT 11/01/2024 Tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phan Đình Hải

266/UBND-KT 11/01/2024 Chủ trương lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tuy Phước đạt chuẩn đô thị loại IV Nguyễn Tự Công Hoàng

267/UBND-KT 11/01/2024 triển khai thực hiện Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Lê Ngọc An

268/UBND-TH 11/01/2024 V/v rà soát số liệu tàu cá để xem xét điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản vùng khơi trong năm 2024 Lê Ngọc An

269/UBND-TH 11/01/2024 Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã 

dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Lê Ngọc An

270/UBND-NC 11/01/2024 V/v góp ý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lê Ngọc An

271/UBND-KT 11/01/2024 Chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia về dự án Trạm biến áp 220kV Nhơn 

Hội và đường dây đấu nối Phước An – Nhơn Hội

Nguyễn Tự Công Hoàng

272/UBND-KT 11/01/2024 Khẩn trương giải quyết kiến nghị của Doanh nghiệp Nguyễn Tự Công Hoàng

273/UBND-KT 11/01/2024 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tự Công Hoàng

274/UBND-TH 11/01/2024 thực hiện việc trồng rừng thay  thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nguyễn Tuấn Thanh

275/UBND-KT 11/01/2024 Báo cáo tình hình hoạt động đăng ký đầu tư và triển khai thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh 

Bình Định năm 2023

Nguyễn Tự Công Hoàng

276/UBND-KT 11/01/2024 Báo cáo tình hình hoạt động đăng ký đầu tư và triển khai thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Bình Định 06 

tháng cuối năm 2023

Nguyễn Tự Công Hoàng



277/UBND-NC 11/01/2024 V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phạm Anh Tuấn

278/UBND-TH 11/01/2024 Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Quy Nhơn

Phạm Anh Tuấn

279/UBND-TH 11/01/2024 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Y tế Bình Định Phạm Anh Tuấn

280/UBND-TH 11/01/2024 xem xét nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 91/STNMT-TTPTQĐ ngày 10/01/2024 Nguyễn Tuấn Thanh

281/UBND-KT 11/01/2024 xem xét, đề xuất điều chỉnh vị trí đổ chất nạo vét khu nước trước bến cảng Thị Nại Nguyễn Tuấn Thanh

282/UBND-TH 11/01/2024 V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí cho Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh Lê Ngọc An

283/UBND-KSTT 11/01/2024 Về việc tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử Lê Ngọc An

284/UBND-VX 11/01/2024 dự án Khu tổ hợp biệt

thự sinh thái Longhill - Eco

Village tại tuyến Quy Nhơn -

Sông Cầu, khu vực 1, phường

Ghềnh Ráng, thành phố Quy

Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

285/UBND-TH 11/01/2024 xem xét nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 13/BQL-

KTTĐ ngày 08/01/2024

Nguyễn Tuấn Thanh

286/UBND-VX 11/01/2024 V/v xem xét kiến nghị của Công

ty cổ phần Bình Định F1

Võ Gia Nghĩa

287/UBND-NC 11/01/2024 Đăng ký nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), HĐND tỉnh khóa XIII Lê Huy Vũ

288/UBND-KT 11/01/2024 Rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng

289/UBND-KT 11/01/2024 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn điện và giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp Nguyễn Tự Công Hoàng

290/UBND-KT 11/01/2024 V/v cung cấp bảng giá tính thuế tài nguyên Lê Ngọc An

291/UBND-TH 11/01/2024 Về việc ý kiến việc gia hạn, bổ sung,chuyển đổi Giấy đăng ký của Tổ chức PCPNN Lê Ngọc An


